
PHÂN LỚP 10

1-Môn học bắt buột: Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ; Lịch sử; Giáo dục thể chất; 

Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp; 

Nội dung giáo dục địa phương.

2-Chuyên đề và môn học lựa chọn:

LƠP SS Nam Nữ Nhóm Chuyên đề Mon hoc lụa chọn

10A1 46 27 19 1 Toán, Lý, Hóa.. : Lý, Hóa, Sinh, Âm nhạc.

10A2 46 27 19 1 Toán, Lý, Hóa.. : Lý, Hóa, Sinh, Âm nhạc.

10A3 45 27 18 1 Toán, Lý, Hóa.. : Lý, Hóa, Sinh, Âm nhạc.

10A4 45 27 18 1 Toán, Lý, Hóa.. : Lý, Hóa, Sinh, Âm nhạc.

10A5 45 27 18 1 Toán, Lý, Hóa.. : Lý, Hóa, Sinh, Âm nhạc.

10A6 45 26 19 1 Toán, Lý, Hóa.. : Lý, Hóa, Sinh, Âm nhạc.

10A7 45 12 33 3 Văn, Sử, Địa . Lý, Địa, Giáo dụcKT và PL, Công nghệ CN.

10A8 45 12 33 3 Văn, Sử, Địa . Lý, Địa, Giáo dụcKT và PL, Công nghệ CN.

10A9 45 11 34 3 Văn, Sử, Địa . Lý, Địa, Giáo dụcKT và PL, Công nghệ CN.

10A10 44 11 33 3 Văn, Sử, Địa . Lý, Địa, Giáo dụcKT và PL, Công nghệ CN.

10A11 46 22 24 4 Văn, Hóa, Địa Hóa, Địa, Tin học, Công nghệ CN.

10A12 44 19 25 5  Lý, Tin, Địa Lý, Địa lý, Tin học, Mỹ thuật.

Tổng 541 248 293


